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1

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
Author: Trần Hòe
Publisher: Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2012
Description: 238 tr. ; 21 cm.
Edition: Lần thứ 3
ISBN: 9786049272585

Ký hiệu: 382.01   T772 -
H693
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

2

Phương thức thanh toán BPO thay thế L/C : Hướng
dẫn áp dụng quy tắc thống nhất đối với nghĩa vụ
thanh toán của ngân hàng = ICC uniform rules for
bank payment obligations 1.0
Author: Đinh Xuân Trình
Publisher: Hà Nội : Lao động, 2018
Description: 182 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045998878

Ký hiệu: 332.178  Đ584
- T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

3

Financial shenanigans : how to detect accounting
gimmicks and fraud in financial reports
Author: Howard M. Schilit, Jeremy Perler, Yoni
Engelhart
Publisher: New York : McGraw-Hill Education, 2018
Description: 317 tr. ; 24 cm.
Edition: Fourth edition
ISBN: 9781260117264

Ký hiệu: 657.3   S334 -
H848
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

4

Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương
Author: Tạ Lợi
Publisher: Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2019
Description: 509 tr. ; 24 cm.
Edition: Tái bản lần 1
ISBN:

Ký hiệu: 382   T111 -
L834
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

5

Giáo trình kinh tế bảo hiểm
Author: Phạm Thị Định, Nguyễn Văn Định
Publisher: Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2015
Description: 263 tr. ; 24 cm.
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN:

Ký hiệu: 330.9597
P534 - D584
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3



6

Giáo trình thẩm định tín dụng
Author: Lý Hoàng Ánh và những người khác
Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh, 2014
Description: 318 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 332.1   L981 -
A596
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

7

Financial accounting : with international financial
reporting standards
Author: Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald
E. Kieso
Publisher: UK : Wiley, 2019
Description: 864 tr. ; 26 cm.
Edition: Fourth edition
ISBN: 9781119504306

Ký hiệu: 657  W547 -
J566
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

8

Tài chính doanh nghiệp : corperate finance
Author: Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey
Jaffe; Vũ Việt Quảng chủ biên dịch
Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh, 2019
Description: 1095 tr. ; 27 cm.
Edition: 10th edition
ISBN: 9786049225116

Ký hiệu: 338.6041
R823 - S828
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

9

Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương
Author: Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Hồng Hải
Publisher: H. : Lao động, 2016
Description: 507 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045951026

Ký hiệu: 332.155   N576
- T562
Thư viện ĐBP
Số lượng: 8

10

Cẩm nang 280 quy tắc kiểm tra chứng từ thanh toán
theo L/C tuân thủ UCP 600 : ISBP 745 2013
Author: Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn dịch
Publisher: Hà Nội : Lao động, 2013
Description: 215 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 332.155   Đ584
- T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2



11

Bộ tập quán quốc tế về L/C của ICC và quy định của
tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc về một số vấn đề
liên quan đến việc xét xử các tranh chấp L/C : Sách
tham khảo
Author: Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn (dịch)
Publisher: H. : Lao động, 2017
Description: 474 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045977637

Ký hiệu: 341   B662 -
T172
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

12

Kế toán ngân hàng : Lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc
nghiệm (theo hệ thống tài khoản sửa đổi năm 2014)
Author: Trương Thị Hồng
Publisher: Tp. HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí
Minh, 2015
Description: 299 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 657.076   T871
- H772
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

13

Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế
Author: Nguyễn Văn Tiến và những người khác
Publisher: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019
Description: 625 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 332.45   N576 -
T562
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

14

Giáo trình tài chính quốc tế
Author: Nguyễn Văn Tiến
Publisher: H. : Thống kê, 2018
Description: 688 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 658.1599
N576 - T562
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

15

Cẩm nang thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương
Author: Nguyễn Văn Tiến và những người khác
Publisher: Hà Nội : Lao động, 2017
Description: 979 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 332.45   N576 -
T562
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3



16

Bình luận UCP : Quy tắc và thực hành thống nhất tín
dụng chứng từ
Author: Nguyễn Trọng Thùy
Publisher: H. : Tài chính, 2015
Description: 398 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 343   N576 -
T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

17

Fraud examination
Author: W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht, Conan
C. Albrecht
Publisher: Boston : Cengage, 2019
Description: 662 tr. ; 26 cm.
Edition: Sixth Edition
ISBN: 9781337619677

Ký hiệu: 364.163   A341
- W111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

18

Auditing and Assurance services : A systematic
approach
Author: William F. Messier, Steven M. Glover,
Douglas F. Prawitt
Publisher: New York : Mc Graw Hill, 2017
Description: 781 tr. ; 27 cm.
Edition: Tenth Edition
ISBN: 9780077732509

Ký hiệu: 657.45   M585
- W716
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

19

Accounting information systems
Author: Marshall B Romney, Paul John Steinbart,
Scott L. Summers, David A Wood
Publisher: Hoboken : Pearson, 2020
Description: 843 tr. ; 26 cm.
Edition: 15th edition
ISBN: 9781292353364

Ký hiệu: 657.0285
R766 - M367
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

20

Kiểm toán
Author: Trường Đại học kinh tế TP. HCM
Publisher: Bình Dương : Kinh tế TP Hồ Chí Minh,
2019
Description: 656 tr. ; 24 cm.
Edition: Xuất bản lần thứ 8
ISBN:

Ký hiệu: 657.45076
K545 - T627
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3



21

Financial accounting : with international financial
reporting standards
Author: Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald
E. Kieso
Publisher: UK : Wiley, 2019
Description: 864 tr. ; 26 cm.
Edition: Fourth edition
ISBN: 9781119504306

Ký hiệu: 657   W547 -
J566
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

22

The handbook of international trade and finance :
The complete guide for international sales, finance,
shipping and administration
Author: Anders Grath
Publisher: London : Kogan Page, 2016
Description: 244 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9780749475987

Ký hiệu: 332.042   G771
- A544
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

23

Public finance : a contemporary application of theory
to policy
Author: David N. Hyman
Publisher: Boston : Cengage, 2021
Description: 669 tr. ; 24 cm.
Edition: 12Th Edition
ISBN: 9780357442159

Ký hiệu: 336   H996 -
D249
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

24

Accounting all in one for dummies
Author: Kenneth W. Boyd et al
Publisher: Hoboken : John Wiley & Sons, 2018
Description: 739 tr. ; 24 cm.
Edition: 2nd edition
ISBN: 9781119453895

Ký hiệu: 657   B789 -
K331
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

25

Auditing for dummies
Author: Maire Loughran
Publisher: Hoboken : Wiley, 2010
Description: 366 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9780470530719

Ký hiệu: 657.45   L887 -
M228
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



26

Accounting ethics
Author: Ronald Duska, Brenda Shay Duska, Julie
Ragatz
Publisher: Chichester : Wiley-Blackwell, 2018
Description: 242 tr. ; 23 cm.
Edition: 3rd edition
ISBN: 9781119118787

Ký hiệu: 174.9657
D973 - R768
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

27

Principles of information systems
Author: Ralph M. Stair, George W. Reynolds
Publisher: Boston : Cengage, 2018
Description: 660 tr. ; 29 cm.
Edition: 13th edition
ISBN: 9781305971776

Ký hiệu: 658.4038
V111 - R163
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

28

International GAAP 2020 : Volume 1
Author: Ernst Young
Publisher: West Sussex : Wiley, 2020
Description: 1634 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9781119669944

Ký hiệu: 657   Y681 -
E714
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

29

International GAAP 2020 : Volume 2
Author: Ernst Young
Publisher: West Sussex : Wiley, 2020
Description: 1635 - 3423 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9781119669944

Ký hiệu: 657   Y681 -
E714
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

30

International GAAP 2020 : Volume 3
Author: Ernst Young
Publisher: West Sussex : Wiley, 2020
Description: 3425 - 4712 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9781119669944

Ký hiệu: 657   Y681 -
E714
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2



31

Horngren's cost accounting : a managerial emphasis
Author: Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan
Publisher: Hoboken : Pearson, 2021
Description: 1024 tr. ; 25 cm.
Edition: 17th edition
ISBN: 9781292363073

Ký hiệu: 658.1511
D232 - S774
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

32

Financial accounting
Author: Robert Libby, Patricia A. Libby, Frank
Hodege
Publisher: New York : Mc Graw Hill Education,
2020
Description: 716 tr. ; 27 cm.
Edition: Ten Edition
ISBN: 9781260565430

Ký hiệu: 657   R639 -
L694
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

33

Principles of auditing and other assurance services
Author: O. Ray Whittington, Kurt Pany
Publisher: New York : McGraw Hill, 2019
Description: 910 tr. ; 28 cm.
Edition: Twenty-second Edition
ISBN: 9781260091717

Ký hiệu: 657.45   R263 -
W626
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

34

Accounting information systems
Author: Marshall B Romney, Paul John Steinbart,
Scott L. Summers, David A Wood
Publisher: Hoboken : Pearson, 2020
Description: 843 tr. ; 26 cm.
Edition: 15th edition
ISBN: 9781292353364

Ký hiệu: 657.0285
R766 - M367
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

35

Fraud examination
Author: W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht, Conan
C. Albrecht
Publisher: Boston : Cengage, 2019
Description: 662 tr. ; 26 cm.
Edition: Sixth Edition
ISBN: 9781337619677

Ký hiệu: 364.163   A341
- W111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2



36

The internal auditing pocket guide : preparing,
performing, reporting, and follow up
Author: J.P. Russell
Publisher: Milwaukee : ASQ Quality Press, 2007
Description: 218 tr. ; 15 cm.
Edition: 2nd edition
ISBN: 9780873897105

Ký hiệu: 657.458   R961
- J111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

37

Investments
Author: Zvi Bodie ... [et al.]
Publisher: Homewood : Mc-Graw Hill, 2021
Description: 966 tr. ; 25 cm.
Edition: 12th edition
ISBN: 9781260571158

Ký hiệu: 332.632   B667
- Z969
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

38

Agile auditing : transforming the internal audit
process
Author: Rick A. Wright Jr.
Publisher: UK : Internal Audit Foundation, 2019
Description: 133 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9781634540681

Ký hiệu: 657.458
W947 - R539
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

39

Horngren's cost accounting : a managerial emphasis
Author: Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan
Publisher: Hoboken : Pearson, 2021
Description: 1024 tr. ; 25 cm.
Edition: 17th edition
ISBN: 9781292363073

Ký hiệu: 658.1511
D232 - S774
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

40

Principles of auditing and other assurance services
Author: O. Ray Whittington, Kurt Pany
Publisher: New York : McGraw Hill, 2019
Description: 910 tr. ; 28 cm.
Edition: Twenty-second Edition
ISBN: 9781260091717

Ký hiệu: 657.45   R263 -
W626
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2



41

Auditing and assurance services : International
perspectives
Author: Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Chirs E.
Hogan, Alvin A. Arens
Publisher: Harlow : Pearson, 2020
Description: 839 tr. ; 26 cm.
Edition: Seventeeth Edition
ISBN: 9781292311982

Ký hiệu: 657.45   E375 -
R187
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

42

Intermediate financial management
Author: Eugene F. Brigham, Phillip R. Daves
Publisher: Boston : Cengage, 2019
Description: 1208 tr. ; 27 cm.
Edition: 13th edition
ISBN: 9781337395083

Ký hiệu: 658.15   B855 -
E87
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

43

International finance : theory and policy
Author: Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J.
Melitz
Publisher: UK : Pearson, 2018
Description: 463 tr. ; 24 cm.
Edition: 11th edition
ISBN: 9781292238739

Ký hiệu: 337   K943 -
P324
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

44

Auditing and assurance services : International
perspectives
Author: Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Chirs E.
Hogan, Alvin A. Arens
Publisher: Harlow : Pearson, 2020
Description: 839 tr. ; 26 cm.
Edition: Seventeeth Edition
ISBN: 9781292311982

Ký hiệu: 657.45   E375 -
R187
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

45

Forensic and investigative accounting
Author: D. Larry Crumbley
Publisher: Riverwoods, 2019
Description: tr. ; 24 cm.
Edition: 9th edition
ISBN:

Ký hiệu: 347.7367
C956 - D111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1


